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[bookmark: loai_1]THÔNG TƯ
Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của 
dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng trong lĩnh vực y tế

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21 thàng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
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QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế, bao gồm: lập, phê duyệt, điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật; nội dung và kỹ thuật trình bày định mức kinh tế - kỹ thuật.
[bookmark: dieu_2]Điều 2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: dieu_5]Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 
[bookmark: dieu_3]Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh (sau đây viết tắt là định mức kinh tế - kỹ thuật) là mức hao phí trực tiếp cần thiết về lao động, vật liệu, dụng cụ, năng lượng, nhiên liệu, thiết bị để hoàn thành việc thực hiện một kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh (sau đây viết tắt là KT KBCB). Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm 04 yếu tố thành phần cơ bản: 
a) Định mức vật liệu: bao gồm thuốc, dịch truyền, vật tư y tế , vật tư cấy ghép, thuốc thử, chất hiệu chuẩn, dụng cụ cần thiết.
b) Định mức năng lượng, nhiên liệu trực tiếp: bao gồm điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn và văn phòng phẩm.
c) Định mức thiết bị và tài sản cố định
d) Định mức nhân lực 
2. Thiết bị là công cụ lao động thuộc tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình theo quy định của pháp luật về tài sản cố định  (không bao gồm quyền sử dụng đất) được sử dụng để thực hiện KT KBCB. 
3. Dụng cụ là công cụ lao động thuộc loại tài sản không đủ tiêu chuẩn, quy định là tài sản cố định theo quy định của pháp luật mà người lao động sử dụng để trong quá trình tạo ra sản phẩm (trang phục y tế, phương tiện phòng hộ cá nhân…  và các dụng cụ khác tương tự) và giá trị tài sản được phân bổ vào chi phí tạo ra sản phẩm trong thời gian ngắn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
4. Vật liệu, năng lượng, nhiên liệu là hao phí đầu vào trong quá trình thực hiện để hoàn thành kỹ thuật KBCB. 
5. Định mức về vật liệu là lượng tiêu hao về việc sử dụng từng loại thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư y tế, vật tư y tế thay thế nhân tạo, vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép (gọi tắt là vật tư), dụng cụ chuyên môn để hoàn thành việc thực hiện một KT KBCB đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn hoặc theo quy trình chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 
6. Định mức về năng lượng, nhiên liệu là lượng tiêu hao về việc sử dụng điện, nước, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn, văn phòng phẩm để hoàn thành việc thực hiện một KT KBCB.
8. Định mức về thiết bị, dụng cụ là thời gian sử dụng cần thiết đối với từng loại thiết bị, dụng cụ để hoàn thành một KT KBCB đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn hoặc theo quy trình chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
7. Định mức về nhân lực là mức tiêu hao lao động trực tiếp cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc thực hiện một KT KBCB đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn hoặc theo quy trình chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
[bookmark: dieu_4]Điều 4. Mục tiêu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
1. Làm căn cứ xây dựng giá dịch vụ KT KBCB về lĩnh vực y tế do Bộ Y tế quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tiết kiệm.
2. Làm căn cứ để xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế quản lý. Định mức kinh tế - kỹ thuật không phải là định mức tối đa và cũng không sử dụng để làm căn cứ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đối với từng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cụ thể.
3. Thúc đẩy xã hội hóa lĩnh vực y tế, tạo môi trường hoạt động bình đẳng giữa các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập.
Điều 5. Nguyên tắc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
1. Đảm bảo tính đủ 04 yếu tố thành phần tiêu hao cần thiết để hoàn thành việc thực hiện một KT KBCB đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, ban hành.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; quy trình thực hiện KT KBCB được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, ban hành và quy định của pháp luật về chế độ làm việc của người lao động, hệ số tiền lương bình quân theo ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, chế độ theo quy định, các khoản đóng góp theo chế độ do Nhà nước quy định, các định mức áp dụng cho các hoạt động chi tiết quy định tại quy trình thực hiện KT KBCB.
3. Định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng theo từng KT KBCB riêng hoặc nhóm các KT KBCB tương đồng về cơ quan hoặc bộ phận hoặc vị trí can thiệp và quy trình thực hiện, giống nhau về tính chất, phương tiện và trình tự thực hiện các hạng mục công việc của sản phẩm, dịch vụ công.
4. Định mức kinh tế - kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chung về kết cấu của 05 yếu tố cấu thành cơ bản, đảm bảo tính trung bình tiên tiến, ổn định và thống nhất.
5. Định mức kinh tế - kỹ thuật được xem xét điều chỉnh hoặc xây dựng mới khi có sự thay đổi về công nghệ hoặc các yếu tố khác làm cho định mức không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật của các dịch vụ KT KBCB được tính trên trung bình định mức KTKT do một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng, khi được ban hành, các định mức kinh tế kỹ thuật của dịch vụ KT KBCB có thể cao hơn hoặc thấp hơn khi thực hiện dịch vụ KT KBCB. 
[bookmark: dieu_6]Điều 6. Căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
1. Tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kỹ thuật, quy trình công nghệ, thông số kỹ thuật, yêu cầu cơ bản, năng lực thực hiện, trình độ tổ chức, hạ tầng công nghệ.
2. Quy định pháp luật hiện hành về chế độ làm việc của người lao động.
3. Điều kiện thực tế hoạt động của các đơn vị về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực tài chính, đất đai.
4. Số liệu thống kê hằng năm và các tài liệu có liên quan.
5. Tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình xác định định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành và quy định đã ban hành để xác định mức tiêu hao đối với từng KT KBCB hoặc nhóm KT KBCB.
[bookmark: dieu_7]

Điều 7. Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
Đơn vị chủ trì xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lựa chọn một hoặc các phương pháp dưới đây:
1. Phương pháp thống kê, tổng hợp: Căn cứ số liệu thống kê hằng năm hoặc trong các kỳ báo cáo (số liệu thống kê phải đảm bảo độ tin cậy, tính pháp lý trong thời gian 03 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật) và dựa vào kinh nghiệm thực tế hoặc các thông số so sánh để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.
2. Phương pháp so sánh: Căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm tương đương đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.
3. Phương pháp phân tích: là phương pháp xây dựng định mức dựa trên cơ sở phân tích tính chất phức tạp của các khâu công việc thời gian thực hiện, trình độ cán bộ tham gia thực hiện các khâu công việc, trình độ kỹ thuật công nghệ, điều kiện làm việc để tính toán định mức lao động cho từng khâu công việc cụ thể của một quy trình nghiệp vụ (bao gồm: phân tích khảo sát, phân tích tính toán).
4. Phương pháp tiêu chuẩn: là căn cứ vào những tiêu chuẩn, quy định của pháp luật hiện hành về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao thiết bị, dụng cụ để xây dựng định mức lao động, định mức thiết bị cho từng công việc hoặc nhóm công việc. 
5. Phương pháp phân tích thực nghiệm: Căn cứ kết quả triển khai khảo sát, thực nghiệm theo từng quy trình, nội dung công việc để phân tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức. Phương pháp này được sử dụng trong trường hợp những công việc không xác định được định mức qua 03 phương pháp trên hoặc xác định được nhưng chưa chính xác mà cần phải kiểm nghiệm thực tế.
[bookmark: dieu_8]Điều 8. Thành phần định mức kinh tế - kỹ thuật
Thành phần định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm:
1. Định mức tiêu hao vật liệu
a) Xác định danh mục vật liêu gồm: thuốc, dịch truyền, vật tư y tế, vật tư cấy ghép, thuốc thử, chất hiệu chuẩn, dụng cụ cần thiết, thường quy để thực hiện một kĩ thuật khám bệnh, chữa bệnh theo quy trình chuyên môn kỹ thuật. Thực hiện mã hoá thuốc, dịch truyền, vật tư y tế, vật tư cấy ghép thực hiện theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/09/2017 của Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 
b) Số lượng/khối lượng của từng vật liệu được xác định căn cứ theo chủng loại, số lượng sản phẩm (số kỹ thuật hoặc số người bệnh), hướng dẫn xác định tỷ lệ hao hụt của từng vật liệu (nếu có). Đối với vật liệu mà 1 đơn vị số lượng có thể sử dụng cho nhiều hơn 1 kỹ thuật/1 người bệnh (ví dụ đầu dò, gel siêu âm, quần, áo, mũ… của nhân viên...), định mức được tính trên 1 kỹ thuật bằng (=) 1 chia (:) cho số kỹ thuật/số người bệnh sử dụng.”
2. Định mức sử dụng năng lượng, nhiên liệu, vật liệu khác:
a) Xác định danh mục tiêu hao về điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn, trang phục bảo hộ và văn phòng phẩm cần thực hiện một KT KBCB.
b) Xác định định mức cho danh mục đã thống kê:
- Định mức sử dụng điện, nhiên liệu được tính bằng cách xác định định mức tiêu hao điện năng, tiêu hao nhiên liệu trong 1 giờ của máy móc, thiết bị sử dụng thực hiện kỹ thuật và nhân với thời gian trung bình sử dụng máy móc thiết bị đó để thực hiện 1 kỹ thuật (tính bằng KW/giờ).
- Định mức sử dụng nước được tính bằng ước tính số m3 nước tiêu thụ để thực hiện 1 kỹ thuật.
- Định mức chất thải cần xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế (chất thải rắn, chất thải lỏng, chất thải khí) được tính bằng cách xác định số lượng chất thải y tế, chất thải sinh hoạt khi triển khai kỹ thuật.
- Định mức vệ sinh môi trường: được xác định bằng lượng hóa chất khử khuẩn, tẩy rửa cho diện tích cần xử lý vệ sinh; thuê nhân công vệ sinh môi trường; đảm bảo thông khí phòng thực hiện dịch vụ.
- Định mức sử dụng văn phòng phẩm: là số văn phòng phẩm liên quan đến thực hiện kỹ thuật của đơn vị trực tiếp thực hiện kỹ thuật.
- Định mức kiểm soát nhiễm khuẩn: giặt là đồ vải, khử khuẩn, tiệt khuẩn bộ dụng cụ. Được xác định là số lượng đồ vải (Kg), dụng cụ y tế (số bộ) được xử lý.
3. Định mức tài sản cố định, thiết bị
a) Xác định danh mục, chủng loại các tài sản cố định, thiết bị cần thực hiện một KT KBCB. Đối với các trang thiết bị y tế thực hiện mã hoá trang thiết bị y tế theo quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BYT ngày 15/05/2018 của Bộ Y tế  ban hành Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 
b) Xác định định mức khấu hao tài sản cố định, thiết bị: 
- Xây dựng định mức khấu hao tài sản cố định thực hiện theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp).
-  Xây dựng định mức khấu hao thiết bị, tài sản cố định cần thực hiện một kỹ thuật: được tính bằng cách xác định thời gian sử dụng cần thiết đối với từng loại tài sản, thiết bị để hoàn thành thực hiện một KT KBCB trên tổng thời gian sử dụng theo tuổi thọ của từng tài sản, thiết bị, công cụ, dụng cụ tương ứng.
d) Xác định định mức về bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị và tài sản cố định: Định mức được tính bằng cách xác định bằng số lần bảo sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì cần thiết trong một thời gian nhất định đối với từng loại thiết bị trên tổng số kỹ thuật thực hiện trên thiết bị tương ứng trong khoảng thời gian đó. Trong đó có tính đến định mức kỹ thuật thực hiện kiểm chuẩn, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị...
4. Định mức nhân lực: nhân lực cần thực hiện một KT KBCB bao gồm nhân lực tham gia trực tiếp và nhân lực… của một kỹ thuật.
a) Định mức nhân lực trực tiếp để thực hiện một KT KBCB được tính bằng cách xác định số lượng cán bộ chuyên môn và thời gian của mỗi cán bộ chuyên môn tương ứng để thực hiện hoàn thành 1 kỹ thuật.
b) Định mức nhân lực khác: hộ lý chăm sóc, người xử lý dụng cụ sau phẫu thuật, nhân viên hành chính của khu phẫu thuật... để thực hiện 1 KT KBCB được tính bằng cách xác định số thời gian và số lượng cán bộ nhân lực hỗ trợ, quản lý, điều hành tham gia gián tiếp để góp phần thực hiện hoàn thành 1 KT KBCB.

Chương II
[bookmark: chuong_2_name]QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ KT KBCB 
THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ

Điều 9. Thẩm quyền ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ KT KBCB thuộc Danh mục kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế.
Điều 10. Trình tự xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
1. Lập và phê duyệt kế hoạch xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật:
a) Căn cứ để lập kế hoạch xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật: Danh mục dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt. 
b) Kế hoạch xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt, trong đó cụ thể các mục tiêu, hoạt động triển khai, đơn vị thực hiện, thời gian hoàn thành. 
2. Thành lập Tổ soạn thảo, xây dựng kế hoạch thực hiện và xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật. Các thành viên trong Tổ soạn thảo xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật sẽ không bao gồm trong thành viên Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật.
3. Xây dựng dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại Điều 11 Thông tư này. Tổ chức các cuộc họp, thảo luận góp ý dự thảo; khảo sát xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (trong trường hợp cần thiết) và giám sát xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật tại các cơ sở y tế.
4. Thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật. Các thành viên trong Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật không bao gồm các thành viên trong Tổ soạn thảo định mức kinh tế - kỹ thuật.
5. Thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại Điều 13 Thông tư này. Xây dựng dự thảo Tờ trình; dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật.
6. Xin ý kiến Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực và Ban cán sự đảng Bộ Y tế về định mức KTKT.
7. Chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ trình ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại Điều 14 Thông tư này để trình Bộ trưởng xem xét, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật.
Điều 11. Xây dựng dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật
1. Lập danh mục công việc của nhiệm vụ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.
2. Xác định thành phần công việc thực hiện theo các bước trong quy trình kỹ thuật đáp ứng yêu cầu từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành.
3. Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trên cơ sở tính toán xác định các hao phí về lao động, vật liệu, dụng cụ, năng lượng, nhiên liệu, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn thành việc thực hiện một kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Mẫu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong Phụ lục 01 và Hướng dẫn cách tính định mức trong Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.
a) Một KT KBCB được giao cho tối thiểu 03 cơ sở KBCB của mỗi tuyến theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và có triển khai thực tế để cung cấp dữ liệu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dựa trên thực tiễn triển khai kỹ thuật ít nhất 05 lần theo mẫu trong Phụ lục số 01. Định mức về thiết bị và tài sản cố định dựa trên thực tiễn triển khai của cơ sở KBCB trong một khoảng thời gian nhất định.
b) Tổng hợp định mức kinh tế - kỹ thuật của 01 kỹ thuật KBCB: Dựa trên đề xuất định mức kinh tế kỹ thuật của các cơ sở KCCB, quy trình kỹ thuật và các quy định có liên quan, Tổ soạn thảo định mức kinh tế - kỹ thuật rà soát, tổng hợp, tính trung bình và hoàn thiện định mức kinh tế - kỹ thuật. Đối với các nhóm kỹ thuật tương đương về quy trình kỹ thuật: xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của từng kỹ thuật trong nhóm.
c) Tiến hành kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Các đoàn giám sát do Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập với sự tham gia của các Vụ, Cục chức năng của Bộ Y tế, Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan.
Điều 12. Thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật
1. Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật và quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định. Hội đồng có ít nhất 11 thành viên: 
a) 01 Chủ tịch Hội đồng (đại diện lãnh đạo đơn vị chủ trì), 01 Phó Chủ tịch Hội đồng (nếu cần thiết), 
b) 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng
c) Các ủy viên Hội đồng là đại diện các Cục QLKCB, Vụ BHYT, Vụ KHTC, Vụ TTB của Bộ Y tế, các Ban, Trung tâm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các Vụ/Cục của Bộ Tài chính (Vụ Hành chính sự nghiệp, Cục Quản lý công sản, Cục Quản lý giá); các nhà nghiên cứu về định mức kinh tế kinh tế - kỹ thuật, tài chính y tế của các trường đại học, các chuyên gia về khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến kỹ thuật. Thành viên Hội đồng thẩm định không bao gồm các cá nhân thuộc đơn vị được giao tham gia xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.  
d) Các thành viên trong Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật không bao gồm các thành viên trong Tổ soạn thảo định mức kinh tế - kỹ thuật.
2. Hồ sơ trình Hội đồng thẩm định gửi cho các thành viên Hội đồng trước ngày họp Hội đồng tối thiểu 10 ngày làm việc, gồm: dự thảo Tờ trình; dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật; bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân có liên quan; bản đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật và tài liệu thuyết minh là căn cứ xây dựng định mức (quy trình chuyên môn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, số liệu thống kê”.
3. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật.
4. Họp Hội đồng thẩm định:
a) Cuộc họp của Hội đồng thẩm định được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba số lượng thành viên trong Hội đồng. 
b) Nội dung cuộc họp thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật
-  Báo cáo dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật (cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ dự thảo).
- Giải đáp các câu hỏi của Hội đồng thẩm định (cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ dự thảo).
- Các thành viên Hội đồng thẩm định thảo luận, đánh giá công khai về dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật.
- Các thành viên Hội đồng đánh giá chất lượng của dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật bằng phương pháp bỏ phiếu kín theo các mức sau:
Mức 1: Đạt yêu cầu đề nghị ban hành;
Mức 2: Đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa trước khi đề nghị ban hành;
Mức 3: Không đạt yêu cầu phải xây dựng lại.
c) Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổng hợp các ý kiến của các thành viên Hội đồng và kết luận về chất lượng của dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trên cơ sở đồng thuận của đa số thành viên Hội đồng (theo một trong ba mức quy định trên). Nếu dự thảo định mức kinh tế-kỹ thuật phải chỉnh sửa thì Chủ tịch Hội đồng thẩm định sẽ yêu cầu chi tiết việc chỉnh sửa. Trường hợp dự thảo không đạt yêu cầu phải xây dựng lại thì Chủ tịch Hội đồng thẩm định sẽ quyết định phương án tổ chức thẩm định lại để cơ quan, đơn vị xây dựng xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hoàn thiện theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
d) Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổng hợp, báo cáo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế về kết quả thẩm định bằng biên bản họp Hội đồng thẩm định.
Điều 13. Trình ký ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật
1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Đơn vị chủ trì xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng xem xét, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, bao gồm:
a) Tờ trình;
b) Dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật;
c) Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân có liên quan;
d) Biên bản họp thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;
đ) Ý kiến của Thứ trưởng phụ trách;
e) Các tài liệu khác (nếu có).
2. Trách nhiệm của Đơn vị chủ trì và các đơn vị tham gia trong việc trình ký ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 
a) Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chủ trì xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Cục QLKCB, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Trang thiết bị - Công trình y tế, Cục Quản lý Dược và Vụ Pháp chế, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội Việt Nam đồng ký trình Bộ trưởng đối với dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật; chịu trách nhiệm về nội dung trong định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
3. Bộ trưởng xem xét, ký ban hành hoặc phân công Thứ trưởng phụ trách ký Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật.
[bookmark: dieu_11]Điều 14. Điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật
1. Việc điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật được thực hiện trong trường hợp định mức kinh tế - kỹ thuật đã ban hành không còn phù hợp với điều kiện mới về tổ chức thực hiện và tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
2. Khi có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế-kỹ thuật, Bộ Y tế  xây dựng kế hoạch và triển khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định của Thông tư này.
Điều 15.  Kinh phí xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật được bố trí trong kinh phí hành chính được giao hằng năm (đối với các cơ quan hành chính), nguồn sự nghiệp kinh tế (đối với đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) và tự cân đối trong nguồn thu của đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; và nguồn viện trợ, hỗ trợ khác (nếu có).
[bookmark: chuong_4]Chương III
[bookmark: chuong_4_name]ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
[bookmark: dieu_14]Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp
Đối với những định mức kinh tế - kỹ thuật đã được ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục được áp dụng. 
[bookmark: dieu_15]Điều 17. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng     năm 2022
2. Trách nhiệm thi hành
a) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có trách nhiệm
- Rà soát và xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật gửi Vụ Kế hoạch – Tài chính tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế; 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; trình ký ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại Thông tư này.
b) Vụ Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí để Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế thực hiện xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho từng kỹ thuật KBCB theo đúng quy định. 
c) Các Vụ, Cục : Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Trang thiết bị - Công trình y tế, Cục Quản lý Dược, Vụ Pháp chế và Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Cục QLKCB trong quá trình xây dựng và thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật.  
3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ KBCB thuộc Bộ Y tế quản lý chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.


	Nơi nhận:
- Uỷ ban Xã hội của Quốc hội (để giám sát);
- Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo, Cổng thông tin 
  điện tử Chính phủ);
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KCB, PC.
	BỘ TRƯỞNG














Phụ lục số 01
MẪU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
 (Ban hành kèm theo Thông tư số ……/2022/TT-BYT ngày     tháng    năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

Cơ quan quản lý …………………………………………
Tên cơ sở (xây dựng dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật): ………………………………

DỰ THẢO ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

A. Thông tin chung
1. Tên kỹ thuật: ghi đúng theo tên kỹ thuật trong Danh mục kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
2. Mã kỹ thuật: ghi theo mã kỹ thuật trong Danh mục kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh được Bộ trưởng Bô Y tế ban hành.
3. Số thứ tự của kỹ thuật: ghi theo số thứ tự của kỹ thuật trong Danh mục kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh được Bộ trưởng Bô Y tế ban hành.
4. Phân tuyến kỹ thuật: ghi theo tuyến kỹ thuật trong Danh mục kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh được Bộ trưởng Bô Y tế ban hành.
5. Quy trình kỹ thuật được ban hành tại QĐ số ....../QĐ-BYT ngày    tháng    năm ……   
6. Số thứ tự của quy trình kỹ thuật trong Quyết định: 
7. Thời gian để thực hiện kỹ thuật (ngoại trừ các dịch vụ kỹ thuật về xét nghiệm) theo quy trình kỹ thuật hoặc theo thực tế thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (tính trung bình dựa trên số lượng bệnh nhân được khảo sát để làm căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật này). 
B. Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 
(Ghi chú: định mức kinh tế - kỹ thuật này gồm cả nhân lực thực hiện phương pháp vô cảm, còn các định mức khác để thực hiện phương pháp vô cảm được đưa vào trong định mức kinh tế - kỹ thuật của phương pháp vô cảm).
1. Định mức về vật liệu
	TT
	Mã (nếu có)
	Danh mục tiêu hao 
	Đơn vị
	Định mức

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1.1
	
	Thuốc, dịch truyền (tên, đường dùng/dạng dùng, hàm lượng…
	 
	 

	1
	
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 

	...
	
	 
	 
	 

	1.2
	
	Hóa chất
	 
	 

	1
	
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 

	...
	
	 
	 
	 

	1.3
	
	Vật tư y tế, vật tư cấy ghép
	 
	 

	1.3.1.
	
	Vật tư y tế
	 
	 

	1
	
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 

	...
	
	 
	 
	 

	1.3.2.
	
	Vật tư thay thế
	 
	 

	1
	
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 

	...
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	1.3.3
	
	Vật tư thay thế khác
	 
	 

	1
	
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 

	...
	
	 
	 
	 

	1.4.
	
	Dụng cụ[footnoteRef:1] và vật tư tiêu hao theo máy [1:  Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018… bổ sung] 

	 
	 

	1
	
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 

	...
	
	 
	 
	 



2. Định mức về năng lượng, nhiên liệu trực tiếp (Điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, KSNK, văn phòng phẩm)

	TT
	Danh mục tiêu hao 
	Đơn vị
	Định mức

	2.1
	Điện
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	2.2
	Nước
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.3
	Xử lý chất thải (y tế, sinh hoạt)
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.4
	Vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn, giám sát và bảo vệ môi trường ….
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.5
	Vật dụng văn phòng, văn phòng phẩm
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.6
	Hấp sấy, khử khuẩn dụng cụ
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.7
	Khác
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



3. Định mức về thiết bị và tài sản cố định
Ghi chú: 
· Xây dựng định mức khấu hao tài sản cố định thực hiện theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp).
· Mã hoá trang thiết bị y tế theo quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BYT ngày 15/05/2018 của Bộ Y tế  ban hành Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã sốhàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.	Comment by Microsoft Office User: Dr. Nhung – BV Việt Đức, DM bảng exell, những thiết bị chưa có mã: Dr. Nhung HD mã cho thiết bị chưa có mã.

	TT
	Mã
	Danh mục tiêu hao 
	Đơn vị
	Thời gian thực hiện kỹ thuật
	Công suất
	Định mức

	3.1
	
	Khấu hao thiết bị và tài sản cố định (bao gồm thiết bị; nhà, công trình xây dựng)
	 
	
	
	 (thời gian thực hiện kỹ thuật)

	3.1.1
	
	Thiết bị
	 
	
	
	 

	1
	
	 
	 
	
	
	 

	2
	
	 
	 
	
	
	 

	...
	
	 
	 
	
	
	 

	3.1.2
	
	Tài sản cố định 
	 
	
	
	 

	1
	
	 
	 
	
	
	 

	2
	
	 
	 
	
	
	 

	...
	
	 
	 
	
	
	 

	3.2
	
	Bảo dưỡng thiết bị và tài sản cố định[footnoteRef:2] (chưa bao gồm sửa chữa thiết bị và tài sản cố định) [2:  Căn cứ hướng dẫn của nhà sản xuất và thực tế sử dụng tài sản của đơn vị để đề xuất tiêu chuẩn, định mức bảo dưỡng, sửa chữa theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công.] 

	 
	
	
	 

	3.2.1
	
	Thiết bị
	 
	
	
	 

	1
	
	 
	 
	
	
	 

	2
	
	 
	 
	
	
	 

	...
	
	 
	 
	
	
	 

	3.2.2
	
	Tài sản cố định
	 
	
	
	 

	1
	
	 
	 
	
	
	 

	2
	
	 
	 
	
	
	 

	...
	
	 
	 
	
	
	 




4. Định mức về nhân lực

	TT
	Mã
	Danh mục tiêu hao 
	Đơn vị tính (giờ)
	Định mức

	4.1
	
	Nhân lực trực tiếp
	 
	 

	1
	
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 

	...
	
	 
	 
	 

	4.2
	
	Nhân lực hỗ trợ thực hiện dịch vụ (tại chính đơn vị thực hiện kỹ thuật này)
	 
	 

	1
	
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 

	...
	
	 
	 
	 








Phụ lục số 02
HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP
XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số ……/2022/TT-BYT ngày     tháng    năm 2022
của Bộ trưởng Bộ Y tế) 


	STT
	Nội dung và các phương pháp tính định mức (lựa chọn một hoặc các phương pháp)

	1.
	Vật liệu

	1.1.
	Thuốc, dịch truyền

	
	Phương pháp tiêu chuẩn (căn cứ theo quy trình kỹ thuật…)

	
	Phương pháp thống kê, tổng hợp (bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh, sổ, tài liệu để đối chiếu …)

	1.2.
	Hoá chất

	
	Phương pháp tiêu chuẩn 

	
	Phương pháp thống kê, tổng hợp (bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh, sổ, tài liệu để đối chiếu …)

	1.3.
	Vật tư y tế, vật tư cấy ghép

	1.3.1.
	Vật tư y tế

	
	Phương pháp tiêu chuẩn 

	
	Phương pháp thống kê, tổng hợp (bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh, sổ, tài liệu để đối chiếu …)

	1.3.2.
	Vật tư cấy ghép

	
	Phương pháp tiêu chuẩn 

	
	Phương pháp thống kê, tổng hợp (bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh, sổ, tài liệu để đối chiếu …)

	1.4.
	Dụng cụ 

	
	Phương pháp tiêu chuẩn 

	
	Phương pháp thống kê, tổng hợp (bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh, sổ, tài liệu để đối chiếu …)

	2.
	Định mức năng lượng, nhiên liệu

	2.1.
	Điện

	
	Phương pháp 1: 


	
	Phương pháp phân bổ: Ví dụ phân bổ theo thời gian 1 giờ phát sinh tiêu hao điện tại phòng mổ thực hiện một kỹ thuật KBCB.

	
	Phương pháp phân bổ theo số ca thực hiện.

	2.2.
	Nước (đơn vị: m3/kỹ thuật)

	
	Phương pháp 1: Số khối nước tiêu hao cho 1 kỹ thuật KBCB theo thông số trên máy hoặc thực tế sử dụng 

	
	Phương pháp 2: Phân bổ theo số ca thực hiện

	2.3.
	Xử lý chất thải: bao gồm chất thải y tế (cả chất thải phóng xạ nếu có) và chất thải sinh hoạt. Đơn vị tính: tính kg (chất thải rắn) hoặc m3 (chất thải lỏng)

	
	Phương pháp 1: Thực tế phát sinh thực hiện kỹ thuật

	
	Phương pháp 2: Phân bổ theo diện tích của đơn vị thực hiện kỹ thuật KCB

	
	Phương pháp 3: Phân bổ theo số ca thực hiện.

	
	Phương pháp 4: Phân bổ theo thời gian 1 giờ phát sinh tại Đơn vị thực hiện kỹ thuật KBCB

	2.4.
	Vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn, giám sát và bảo vệ môi trường, an toàn bức xạ
Đơn vị tính: vệ sinh bề mặt: theo diện tích m2; giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện: số xét nghiệm…

	
	Phương pháp 1: Phân bổ theo diện tích của đơn vị thực hiện kỹ thuật KBCB

	
	Phương pháp 2: Phân bổ theo thời gian 1 giờ phát sinh tại Đơn vị thực hiện kỹ thuật KCB

	
	Phương pháp 3: Phân bổ theo số ca thực hiện

	2.5.
	Vật dụng văn phòng phẩm…

	
	Phương pháp 1: Thực tế phát sinh của thực hiện kỹ thuật KBCB

	
	Phương pháp 2: Phân bổ theo số ca thực hiện (ví dụ: 1 sổ ghi chép cho 300 ca thực hiện)

	2.6.
	Hấp sấy, khử khuẩn

	
	Phương pháp 1: Thực tế phát sinh trực tiếp thực hiện kỹ thuật KBCB

	
	Phương pháp 2: Phân bổ theo số ca thực hiện

	3.
	Định mức thiết bị và tài sản cố định

	3.1.
	Khấu hao thiết bị và tài sản cố định 

	
	Khấu hao máy móc, trang thiết bị, phần mềm…(thực hiện theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp). 

	3.1.1
	Thiết bị

	
	Phương pháp 1: phân bổ theo số ca thực hiện kỹ thuật

	
	Phương pháp 2: phân bổ theo thời gian thực hiện kỹ thuật 

	3.1.2
	Tài sản cố định

	
	Phương pháp phân bổ theo diện tích mặt bằng trên số loại và số ca thực hiện kỹ thuật

	3.2.
	Bảo dưỡng thiết bị và tài sản cố định (chưa bao gồm sửa chữa thiết bị và tài sản cố định)

	3.2.1
	Bảo dưỡng thiết bị

	
	Phương pháp 1: phân bổ theo số ca thực hiện kỹ thuật (số lần bảo dưỡng/tổng số ca thực hiện kỹ thuật)

	
	Phương pháp 2: phân bổ theo thời gian thực hiện kỹ thuật 

	3.2.2
	Bảo dưỡng tài sản cố định

	
	Phương pháp 1: phân bổ theo số ca thực hiện kỹ thuật

	
	Phương pháp 2: phân bổ theo thời gian thực hiện kỹ thuật 

	4.
	Định mức nhân lực
Đơn vị tính: theo chức danh nghề nghiệp, số lượng và thời gian thực hiện

	4.1.
	Nhân lực trực tiếp

	
	Phương pháp 1. Phương pháp tiêu chuẩn (căn cứ theo quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chuyên môn…)

	
	Phương pháp 2: Phương pháp thống kê, tổng hợp (hồ sơ bệnh án, sổ, tài liệu để đối chiếu …)

	
	Phương pháp 3: Phương pháp phân bổ theo số ca thực hiện 

	4.2.
	Nhân lực hỗ trợ thực hiện dịch vụ (tại chính đơn vị thực hiện kỹ thuật này)

	
	Phương pháp 1. Phương pháp tiêu chuẩn (căn cứ theo quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chuyên môn…)

	
	Phương pháp 2: Phương pháp thống kê, tổng hợp (hồ sơ bệnh án, sổ, tài liệu để đối chiếu …)

	
	Phương pháp 3: Phương pháp phân bổ theo số ca thực hiện 



